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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

KHOA PHỤ 

TRÁCH

NN&VHNNTiếng Anh 2 3

1 45 Ths. Nguyễn Thị Lộc Uyển Cơ hữu LH1 - 141A0701 54 BPH112 4 2->6 15/04/2015 -> 24/06/2015

2 45 TS. Nguyễn Thị Tuyết Cơ hữu LH2 - 141A0702 51 BPH110 4 2->6 22/04/2015 -> 01/07/2015

3 45 Ths. Nguyễn Thị Xuyên HĐDH QTKS1 -141A0801 54 BPH009 5 2->6 09/04/2015 -> 18/06/2015

4 45 TS. Nguyễn Thị Tuyết Cơ hữu QTKS2 -141A0802 54 BPH111 5 2->6 09/04/2015 -> 18/06/2015

5 45 ThS. Trần Nữ Phượng Nhi GVCH QTKS1 -141A0801 69 BPH102 4 2->6 08/04/2015 -> 10/06/2015

6 45 ThS. Trương Thị Thúy Hằng GVCH QTKS2 -141A0802 70 BPH104 4 2->6 08/04/2015 -> 10/06/2015

7 45 ThS. Trần Nữ Phượng Nhi GVCH LH1 - 141A0701 65 BPH102 5 2->6 09/04/2015 -> 11/06/2015

8 45 ThS. Trương Thị Thúy Hằng GVCH LH2 - 141A0702 66 BPH014 5 2->6 09/04/2015 -> 11/06/2015

9 45 TS. Đoàn Trọng Thiều GVCH QTKS1 -141A0801 69 BPH111 3 2->6 07/04/2015 -> 09/06/2015

10 45 CN. Trần Mạnh Thái GVCH QTKS2 -141A0802 70 BPH010 3 2->6 07/04/2015 -> 09/06/2015

11 45 ThS. Nguyễn Thành Đạo GVCH LH1 - 141A0701 65 BPH012 3 7->11 07/04/2015 -> 09/06/2015

12 45 ThS. Lưu Hoàng Chương
Thỉnh 

giảng
LH2 - 141A0702 66 BPH010 3 7->11 07/04/2015 -> 09/06/2015

Tiếng Việt Thực hành 3

3Cơ sở văn hóa Việt Nam
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13 30 GVC.ThS. Tạ Trần Trọng GVCH QTKS - (ĐH- 139) 139 DHT001 7 2->6 11/04/2015 -> 16/05/2015

14 30 GVC.ThS. Ngô Quang Ty GVCH DVLH -(ĐH -131) 131 DHT001 2 2->6 06/04/2015 -> 18/05/2015

15 30 ThS.Trần Hữu Ái GVCH QTKS1 -141A0801 69 BPH102 CT3 7->11 14/04/2015 -> 26/05/2015

16 30 ThS.Văn Hữu Quang Nhật
GV tập 

sự
QTKS2 -141A0802 70 BPH106 ST6 2->6 10/04/2015 -> 22/05/2015

17 30 ThS.Trần Hữu Ái GVCH LH1 - 141A0701 65 BPH106 CT2 7->11 13/04/2015 -> 18/05/2015

18 30 ThS.Văn Hữu Quang Nhật
GV tập 

sự
LH2 - 141A0702 66 BPH102 CT4 7->11 08/04/2015 -> 20/05/2015

19 45
ThS. Nguyễn Minh Xuân 

hương

Thỉnh 

giảng
QTKS1 -141A0801 69 BPH106 CT6 7->11 10/04/2015 -> 12/06/2015

20 45
ThS. Nguyễn Minh Xuân 

hương

Thỉnh 

giảng
QTKS2 -141A0802 70 BPH106 CT7 7->11 11/04/2015 -> 13/06/2015

21 45 ThS.Phạm Phương Mai GVCH LH1 - 141A0701 65 BPH007 ST3 2->6 21/04/2015 -> 23/06/2015

22 45 ThS.Phạm Phương Mai GVCH LH2 - 141A0702 66 BPH108 ST6 2->6 10/04/2015 -> 12/06/2015

23 Luật du lịch 2 30 GVC. Nguyễn Thanh Bình K.DL
Thỉnh 

giảng

QTKS - (ĐH- 139)

DVLH -(ĐH -131)
270 DHT001 5 7->11 07/05/2015 -> 11/06/2015

24 QTKS - (ĐH- 139) 139 2 7->11 06/04/2015 -> 06/06/2015

25 DVLH -(ĐH -131) 131 7 2->6 11/04/2015 -> 06/06/2015

18

1 45 Ths. Nguyễn Thị Lộc Uyển Cơ hữu
CDLH - 142A5601 

24 BPH108 4 7->11 08/04/2015 -> 17/06/2015

2 45 TS. Nguyễn Thị Tuyết Cơ hữu CDKS - 142A5701 38 BPH011 3 7->11 07/04/2015 -> 16/06/2015

3 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 45 Ths. Đỗ Văn Bình Cơ hữu
QTKS - (CĐ- 38)

DVLH -(CĐ -24)
62 BPH110 3 2->6 07/04/2015 -> 09/06/2015

4 30 GVC.ThS. Tạ Trần Trọng GVCH QTKS - (CĐ - 38) 38 DHT001 7 2->6 11/04/2015 -> 16/05/2015

5 30 GVC.ThS. Ngô Quang Ty GVCH DVLH - (CĐ - 24) 24 DHT001 2 2->6 06/04/2015 -> 18/05/2015

6 Quản trị học đại cương 2 30 ThS.Trần Hữu Ái GVCH
QTKS - (CĐ- 38)

DVLH -(CĐ -24)
62 BPH110 CT5 7->11 09/04/2015 -> 21/05/2015

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

Giáo dục thể chất 2
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giảng
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7 Marketing căn bản 3 45 ThS.Đặng Thanh Liêm GVCH
QTKS - (CĐ- 38)

DVLH -(CĐ -24)
62 BPH103 ST4 2->6 08/04/2015 -> 10/06/2015

8 Xã hội học đại cương 3 45 GV. Phạm Hoài Ngọc Bích
K.KHXH&N

V
GVCH

QTKS - (CĐ- 38)

DVLH -(CĐ -24)
62 BPH007 5 2->6 02/05/2015 -> 05/07/2015

9 QTKS - (CĐ - 38) 38 2 7->11 06/04/2015 -> 06/06/2015

10 DVLH - (CĐ - 24) 24 7 2->6 11/04/2015 -> 06/06/2015

16

Giáo dục thể chất 2 K.GDĐC
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Người lập bảng Trưởng Khoa TL. Hiệu Trưởng

TP. Quản lý Đào tạo

K. QTKD
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